	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục

ĐƠN GIÁ KHAI THÁC DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



	STT
	Tên  sản  phẩm
	Đơn 
vị tính
	Chi  phí  trực  tiếp
	Chi phí dịch vụ thuê bao đầu số
	Chi phí 
chung 15%
	Đơn giá
 sản phẩm 
	Đơn giá
 sản phẩm trừ chi phí khấu hao 

	
	
	
	Nhân công (đồng)
	 Vật  tư (đồng)
	Công cụ dụng cụ (đồng)
	 KH máy (đồng)
	Điện năng (đồng)
	Tổng cộng (đồng)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường dưới hình thức nhắn tin (SMS)
	Tin nhắn
	657
	1.009
	17
	16
	44
	1.744
	3.013
	262
	5.018
	5.000

	2
	Khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường dưới hình thức Web, ứng dụng Mobile (khai thác dưới hình thức đăng ký và được cấp quyền truy cập)
	Thửa
	657
	1.009
	17
	16
	44
	1.744
	 
	262
	2.005
	1.987


	
	
	
	
	
	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


